GRAMMAR
UNIT 9

1. CÂU ĐIỀU KIỆN

TYPE 1: Điều kiện có thể xảy ra 
	If clause
	Main clause

	S + Vo / Vs/es
       Be ( is, am, are)
	S + will/shall/can/must/have to/has to/ought to/may + Vo


EX: If it doesn’t rain, we will go to the beach.

       If someone phones me, tell them to leave a message.

TYPE 2: Điều kiện không thật ở hiện tại 
	If clause
	Main clause

	 S  +  V2/ed 
         To be: Were / weren’t 
	S + would/could/should/might + Vo


EX: If it didn’t rain now, we would go to the beach.(e.g It is now raining outside.)
       If I were you, I wouldn’t buy that expensive bicycle.

TYPE 3: Điều kiện không thật ở quá khứ 
	If clause
	Main clause

	S + HAD + V3/ED
	S + would have/could have/might +  have + V3/ed


EX: If it hadn’t rained yesterday, we would have gone to the beach.(e.g It rained heavily yesterday.)


If I had known she was ill yesterday, I would have come to visit her.


(e.g You didn’t know she was ill yesterday.)

If he had worked harder, he could have passed the exams. (e.g he didn’t work hard.)

        If we had brought a map with us, we mightn’t have got lost. 
(e.g You didn’t bring a map with you) 





S + SHOULD + Vo ( KĐ)

2. SHOULD ( nên ; đáng lẽ nên) cho lời khuyên                  S + SHOULD + Not + Vo ( PĐ)

                                                                                                S + SHOULD + S + Vo ? ( NV)
Ex : You should / should not arrive late

UNIT 10: CONSERVATION

The passive voice: Câu bị động
I. General rule:

S    +   V   +    O    + …


S     + BE  +    V3 /-ed    ….  by + O.

   (chia theo thì cuûa caâu chuû ñoäng)

Ex: - She usually takes my car.

     → My car is usually taken by her.

   - He has sent his son to another school.

→ His son has been sent to another school.

II. Active ( passive:
	
	Thì
	Chủ động
	Bị động

	1
	Hiện tại đơn
	V1/s,es + O
	am / is / are + V3/ed + by+O

	2
	Quá khứ đơn
	V2/ed + O
	was / were   + V3/ed +by+O

	3
	Hiện tại tiếp diễn
	am/ is / are + Ving + O
	am/ is /are + being + V3/ed + by+O

	4
	Quá khứ tiếp diễn
	was / were + Ving + O
	was / were + being + V3/ed + by+O

	5
	Hiện tại hoàn thành
	has  / have + V3/ed+ O
	has / have + been + V3/ed + by+O

	6
	Quá khứ hoàn thành
	had + v3/ed + O
	had + been + v3/ed + by+O

	7
	Tuong lai
	will + V0 + O

	will /        +  be + V3/ed + by+O
           (Nguyên mẫu)



	8
	Động từ khiếm khuyết
	be going to 

/ would/may /
 might must   + Vo+ O
can / could           

	be going to 

/ would/may / might must + be +  V3/ed + by+O
can / could                       (Nguyên mẫu)



PASSIVE SENTENCES (Câu bị động)
1. Cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động:
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Ex: They are painting the house.
 → The house is being painted.
       They had destroyed all the documents when we arrived.
 → All the documents had been destroyed when we arrived.
 

2. Thay đổi hình thức động từ cụ thể trong từng thì:
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  Ex:
1/ The manager must sign the cheque.
→ The cheque must be signed by the manager.
2/ My sister was baking the cakes.
→ The cakes were being baked by my sister.
3/ I got Harry to repair my car.
→ I got my car repaired by Harry.
4/ They say exercise is good for health.
→ It is said that exercise is good for health.
→ Exercise is said to be good for health.
5/ People believe that he was killed by terrorists.
→ He is believed to have been killed by terrorists.
Note:
- Trạng ngữ chỉ nơi chốn đứng trước “by + O”
Ex: He was found in the forest by the police.
- Trạng ngữ chỉ thời gian đứng sau “by + O”
Ex: The report was typed by the secretary this morning.
- Nếu chủ từ trong câu chủ động là các từ phủ định (no one, nobody, ) thì đổi sang dạng phủ định của câu bị động
Ex: No one can answer this question.
                 → This question can’t be answered.

16. Thể bị động:

- Có hai tân ngữ


My mother gave me      some money. 

                                     I.O          D.O

I was given some money by my mother.


Some money was given to me by my mother.


Khi đem túc từ chỉ vật làm chủ từ trong câu bị động có hai túc từ cần chú ý thêm các từ: to, for. Những từ đi với to: send, write, give. Đi với for: buy
- Động từ chỉ giác quan: see, look, hear, notice, taste …
Active: S + V + O + V1 / V-ing

Passive: S + be + V3/-ed + to-inf / V-ing.

- Từ chỉ cảm xúc: like, love, hate, wish, prefer, hope …

Active: S + V + O + to-inf
Passive: S + V + O + to be + V3/-ed

She wanted her mother to give her some money.

( She wanted some money to be given.

TO-INFINITIVES / BARE INFINITIVES / GERUNDS
(Động từ nguyên mẫu có “to”, nguyên mẫu không “to”, danh động từ)

1. To-infinitive / Infinitive with to
* Động từ nguyên mẫu có to được dùng làm:
- Chủ ngữ của câu:         
 To become a famous singer is her dream.
- Bổ ngữ cho chủ ngữ:     
What I like is to swim in the sea and then to lie on the warm sand.
- Tân ngữ của động từ:     
It was late, so we decided to take a taxi home.
- Tân ngữ của tính từ:       
I’m pleased to see you.
 

* Verb + to-inf
- afford: đáp ứng
- agree: đồng ý
- appear: hình như
- arrange: sắp xếp                  
- ask: yêu cầu
- attempt: cố gắng, nỗ lực
- decide: quyết định
- expect: mong đợi
- fail: thất bại, hỏng
- hope: hy vọng
- intend: định
- invite: mời
- learn: học/ học cách
- manage: xoay sở, cố gắng                   
- offer: cho, tặng, đề nghị
- plan: lên kế họach                               
- pretend: giả vờ
- promise: hứa  
- refuse: từ chối
- seem: dường như                   
- tell: bảo
- tend: có khuynh hướng           
- threaten: đe dọa                                                          
- want: muốn
- would like: muốn, thích                                                                                                             -                                  
* Trong các cấu trúc:
   + It takes / took + O + thời gian + to-inf  
It takes Nam two hours to do that exercise.                 
   + Chỉ mục đích
I went to the post office to send a letter.
   + Bổ ngữ cho danh từ hoặc đại từ: S + V + Noun / pronoun + to-inf
I have some letters to write.
Is there anything to eat?
   + It + be + adj + to-inf: thật … để ..
It is interesting to study English
+ S + be + adj + to-inf
I’m happy to receive your latter.
+ S + V + too + adj / adv + to-inf
He is too short to play basket ball.
+ S + V + adj / adv + enough + to-inf
He isn’t tall enough to play basket ball.
+ S + find / think / believe + it + adj + to-inf
I find it difficult to learn English vocabulary.
+ Sau các từ nghi vấn: what, who, which, when, where, how,… (nhưng thường không dùng sau why)
I don’t know what to say.
* Note:
- allow / permit / advise / recommend + O + to-inf                  
Ex: She allowed me to use her pen.
- allow / permit / advise / recommend + V-ing                        
Ex: She didn’t allow smoking in her room
 
II. Bare infinitive / Infinitive without to
* V + O + bare inf
-          let         
-           make                
-           had better                     
-           would rather
Ex: He made me cry.
      You had better take an aspirin.
Note    
1. be + made + to-inf
Ex: I was made to cean my room.
 

2. Động từ help:
-          help + V1 / to-inf
-          help + O + V1 / to-inf
-          help + O + with + N
Ex: My brother helped me do my homework.
      My brother helped me to do my homework.
      My brother helped me with my homework.
 
3. Động từ chỉ tri giác:
- Các động từ chỉ tri giác: hear, sound, smell, taste, feel, watch, notice, see, listen, find .. + O + V1 (chỉ sự hoàn tất của hành động – nghe hoặc thấy toàn bộ sự việc diễn ra)
Ex: I saw her get off the bus.
- Các động từ chỉ tri giác: hear, sound, smell, taste, feel, watch, notice, see, listen, find .. + O + V-ing (chỉ sự việc đang diễn ra)
Ex: I smell something burning in the kitchen.
 
III. Gerunds (V-ing)
* Danh động từ có thể được dùng làm:
- Chủ từ của câu:                  Swimming is my favourite sport.
- Bổ ngữ của động từ:          My hobby is collecting stamps.
- Tân ngữ của động từ:         I enjoy traveling. 
* Verb + V-ing  
- admit: thừa nhận
- avoid: tránh
- consider: xem xét
- delay: hoãn
- deny: phủ nhận
- detest: ghét
- encourage: khích lệ
- fancy: thích
- finish: kết thúc
- hate: ghét
- imagine: tưởng tượng 
- involve: liên quan
- mention: đề cập đến
- mind: ngại      
- miss: bỏ lỡ
- postpone: hoãn lại
- practice: luyện tập                  
- quit: từ bỏ                              
- risk: có nguy cơ
- suggest: đề nghị                                 
- It is no use: không có ích
- It is no good: không tốt            
-          waste / spend: lãng phí, bỏ ra (thời gian, tiền bạc)
-          have difficulty / trouble: gặp khó khăn/trở ngại
-          can’t help: không thể không
-          can’t stand / can’t bear: không chịu đựng nỗi
-          feel like: cảm thấy thích
-          look forward to: mong chờ, mong đợi
-          It is (not) worth: đáng / không đáng
-          keep / keep on: tiếp tục
-          be busy: bận rộn                        
-          be used to / get used to: quen với / trở nên quen với việc gì
Ex: They couldn’ help laughing when they heard the little boy singing a love song.
       The students are used to working in the school library.
       Please wait a minute. My boss is busy writing something.
 

* Sau các liên từ: after, before, when, while, since,… dùng V-ing
Ex: After finishing his homework, he went to bed.
* Giới từ + V-ing:
Ex: My sister is interested in listening to music.
 

IV. Infinitives or Gerunds (To-inf / V-ing)
1. Không thay đổi nghĩa:
- begin / start / continue/ like / love + To-inf / V-ing
Ex: It started to rain / raining.
2. Thay đổi nghĩa:
+ remember / forget / regret + V-ing: nhớ / quên/ nuối tiếc việc đã xảy ra rồi (trong quá khứ)
+ remember / forget / regret + to-inf: nhớ / quên/ nuối tiếc việc chưa, sắp xảy ra (trong tương lai)
Ex: Don’t forget to turn off the light when you go to bed.
      I remember meeting you some where but I can’t know your name.
      Remember to send her some flowers because today is her birthday.
+ stop + V-ing: dừng hẳn việc gì
+ stop + to-inf: dừng ….. để …
Ex: He stopped smoking because it is harmful for his health.
      On the way home, I stopped at the post office to buy a newspaper.
+ try + V-ing: thử      
+ try + to-inf: cố gắng
+ need + V-ing = need + to be + V3: cần được (bị động)
+ need + to-inf: cần (chủ động)
Ex: I need to wash my car.
      My car is very dirty. It needs washing / to be washed.
         + Cấu trúc nhờ vả:
S + have + O người + V1 + O vật ...
S + have + O vật + V3/-ed + (by + O người) ...
S + get + O người + to-inf + O vật
S + get + O vật + V3/-ed + (by + O người)
Ex: I had my brother clean the house.
      I had the house cleaned by my brother.
GERUNDS AND INFINITIVES (Danh động từ và động từ nguyên mẫu có “to”)
1. Danh động từ (V-ing)                       
a. Một số động từ thường theo sau bằng một danh động từ
- admit: thừa nhận                  - avoid: tránh                  - consider: xem xét
- delay: hoãn                          - deny: phủ nhận            - detest: ghét
- dislike: không thích               - enjoy: thích                 - finish: kết thúc
- imagine: tưởng tượng           - keep: giữ                    - mind: quan tâm
- miss: trễ, lỡ                         - risk: liều, mạo hiểm      - postpone: hoãn
- practice: luyện tập
Ex: My father enjoys listening to classical music.
      Finally, the thief admitted stealing my bicycle.
b. Một số cụm động từ được theo sau bằng danh động từ:
- be used to / get used to: quen với / trở nên quen với việc gì
- be worth: đáng gia
- be busy: bận rộn
- can’t bear / can’t stand: không chịu đựng được
- can’t help: không thể không
- would you mind
- it’s no use / it’s no good: vô ích
- look forward to: mong đợi
Ex: I couldn’t help laughing when hearing his story.
      Would you mind typing this letter?
c. Danh động từ đi sau các giới từ
Ex: He is fond of jogging in the morning.
 

2. Động từ nguyên mẫu có “to”
a. Một số động từ thường theo sau bằng động từ nguyên mẫu có “to”
- agree: đồng ý           - arrange: sắp xếp          - beg: van nài, van xin
- decide: quyết định     - demand: yêu cầu         - fail: thất bại
- hope: hy vọng           - intend: dự định            - learn: học
- plan: lên kế hoạch     - prepare: chuẩn bị         - pretend: giả vờ
- prmise: hứa              - refuse: từ chối             - seem: hình như
- want: mong muốn     - wish: ước muốn          - would like
Ex: I hope to be your good friend.
                            We decided to go for a walk in the forest.
b. Một số động từ theo sau bằng tân ngữ + động từ nguyên mẫu có “to”:
- advise: khuyên                      - ask: hỏi                       - allow: cho phép
- encourage: động viên - expect: mong đợi         - permit: cho phép
- persuade: thuyết phục           - order: ra lệnh               - recommend: đề nghị
- request: yêu cầu                   - tell: bảo
Ex: My parents allowed me to go out with my friends last night.
I recommend you to do what he said.
Note:
- stop + V-ing: dừng hẳn một hành động
Ex: My father stopped smoking cigarette.
- stop + to-inf: dừng lại để làm việc khác
Ex: He was very tired. He stopped to take a rest.
- remember / forget / regret + V-ing: nhớ / quên/ nuối tiếc việc đã xảy ra rồi(trong quá khứ)
- remember / forget / regret + to-inf: nhớ / quên/ nuối tiếc việc chưa, sắp xảy ra (trong tương lai)
Ex: Don’t forget to turn off the light when you go to bed.
                          I remember meeting you some where but I can’t know your name.
- try + V-ing: thử
- try + to-inf: cố gắng
- need + V-ing = need + to be + V3: cần được (bị động)
- need + to-inf: cần (chủ động)
Ex: I need to wash my car.
                         My car is very dirty. It needs washing / to be washed.
17. to-inf / V-ing / V1

- help + O + to-inf / V1

- had better, would rather, had sooner, why not + V1


Why not stay for lunch?

- advise, recommend, allow, permit, encourage, require + V-ing

- advise, recommend, allow, permit, encourage, require + O + to-inf


They don’t permit us to smoke here.


They don’t permit smoking here.

- what, when, where, how …+ to-inf.

- after, before, since, when, while + V-ing

ARTICLES (Mạo từ)
1. Mạo từ không xác định: a / an
- Dùng trước danh từ đếm được số ít để chỉ người / vật không xác định, hoặc được đề cập đến lần đầu
I saw a boy in the street.
 

- Dùng trước danh từ chỉ nghề nghiệp, chức vụ
Would you like to be an engineer?
 
Note: - Không dùng mạo từ a /an
-          Trướcdanh từ số nhiều, danh từ không đếm được
-          Trước các bữa ăn (trừ khi có tính từ đứng trước)
 

Ex: We have breakfast at eight.
       He gave us a good breakfast.
 
2. Mạo từ xác định: the
a. Các trường hợp dùng THE
- Trước danh từ xác định
              Could you close the door?
- Trước danh từ chỉ vật duy nhất: the earth, the sun, the moon, the sky, the world, …
- Trước tính từ, trạng từ trong so sánh nhất: the first, the second, …
- Trước tên người số nhiều để chỉ toàn thể gia đình: the Taylors, the Smiths, ..
- The + danh từ đếm được số ít: chỉ một loài vật, một dụng cụ hoặc máy móc, phát minh khoa học, nhạc cụ
Ex: Theblue whale is the largest mammal on the earth.
      Who invented the camera?
- The + adj: chỉ một nhóm người trong xã hội: the young, the old, the poor,…
- The + quốc tịch: chỉ toàn dân tộc: the French, the Chineses,…
- The thường dùng trước những từ có of theo sau: the university of London, the Gulf of Mexico, ..
- The radio, the cinema, the theater
 

b. Các trường hợp không dùng THE
- Trước danh từ số nhiều và danh từ không đếm được với nghĩa chung
Ex: Elephants are intelligent animals.
- Trước các danh từ trừu tượng: happiness, freedom, … nhưng dùng the khi các danh từ này có nghĩa riêng biệt.
Ex: Life is complicated.
       I’m studying the life of Beethoven.
- Trước các môn thể thao
Ex: I like playing table tennis.
- Trước danh từ chỉ bữa ăn trong ngày
 
3. Cách dùng the với tên riêng của một số nơi chốn và địa danh
a. The không được dùng trước tên của:
- Châu lục: Africa, Asia, Europe,…
- Quốc gia: Japan, England, ..
- Tiểu bang: Texas, Florida, ..
- Thành phố, thị trấn: Cairo, New York
- Đảo, hồ, núi, đồi, đường phố, công viên, quảng trường, nhà ga, phi trường, các hành tinh, công ty
 
b. The được dùng trước tên riêng của:
- Các quốc gia có từ Republic, Kingdom, State, Union, hoặc tên quốc gia ở hình thức số nhiều: the Netherlands, the Philippines, …
- Vùng, miền: the west, the north
- Biển, đại dương: the Black Sea, the Pacific Ocean
- Sông, kênh đào: the river Nile, the Suez Canal
- Sa mạc, rặng núi: the Sahara, the Himalayas
- Quần đảo, nhóm hồ: the British Isles, the Greta Lakes
 
Note: the north (of France)   but northern France
        I often watch television after dinner.
        Can you turn off the television?
 

PASSIVE VOICE (Thể bị động)
I. CÁCH CHUYỂN ĐỔI TỪ CÂU CHỦ ĐỘNG SANG CÂU BỊ ĐỘNG
 [image: image4.jpg]Active: SUBJECT + VERB + OBJECT
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Passive:  SUBJECT + BE + P.P + BY + OBJECT




Ex: Active: Susan wrote a letter.
      Passive:A letter was written by Susan.
      Active: He has bought some books.
     Passive: Some books have been bought (by him).
 

II. CÁCH CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC ĐỘNG TỪ CỦA MỘT SỐ THÌ
 
	TENSES
	ACTIVE FORM
	PASSIVE FORM

	Simple present
	V1 / Vs(es)
	Am / is / are + P.P

	Present continuous
	Am / is / are + V-ing
	Am / is / are + being + P.P

	Present perfect
	Has / have + P.P
	Has / have + been + P.P

	Simple past
	V2 / V-ed
	Was / were + P.P

	Past continuous
	Was / were + V-ing
	Was / were + being + P.P

	Past perfect
	Had + P.P
	Had + been + P.P

	Simple future
	Will / shall + V1
	Will / shall + be + P.P

	Future perfect
	Will/ shall + have + P.P
	Will / shall + have + been + P.P


 

Ex: People speak English all over the world. 
→   English is spoken all over the world.
      They built the museum in 1990.               
→    The museum was built in 1990.
      Ann is washing the clothes.                      
→    The clothes are being washed by Ann.
      We have watched this film several times.
→   This film has been watched several times.
      She will give us another chance.              
→   We will be given another chance.
 They had made an announcement before I came.  
→   An announcement had been made before I came.
Note:
- Nếu tân ngữ trong câu bị động chỉ sự vật, sự việc thì ta dùng giới từ with thay by
Ex: Smoke filled the room. →    The room was filled with smoke.
- Trạng từ chỉ nơi chốn đứng trước by + O; trạng từ chỉ thời gian đứng sau by + O
 

III. CÁC DẠNG KHÁC TRONG CÂU BỊ ĐỘNG
1. Dạng động từ khiếm khuyết (Modal verbs)
        Modal verbs (can / may / should / ought to…) + be + P.P
Ex: We should encourage her to take that job.   
→ She should be encouraged to take that job.
      They ought to send us the application form.   
→    The application form ought to be sent to us.
 

2. Dạng động từ nguyên mẫu: to be + P.P
Ex: She wishes them to inform the news.    
→ She wishes to be informed the news.
 

3. Dạng V-ing: being + P.P                           
 Ex: I like being invited to parties.
 

4. Dạng   câu có 2 túc từ
                           S + V + Indirect O + Direct O
Cách 1:      S + be + P.P + Direct O + by O
Ex: My brother has bought   me    some English books.
           S                  V           In.O             D.O
 → I have been bought some English books by my brother.
 
Cách 2:       S + be + P.P + to / for + Indirect O + by O
Ex: My brother has bought me some English books.
 →   Some English books have been bought for me by my brother.
     My friend told me an interesting story
 →   An interesting story was told to me by my friend.
Note:
-          Các động từ thường đi với giới từ to là: give, send, show, lend, promise, hand, pay, read, throw, wish, offer, …
-          Các động từ thường đi với giới từ for là: buy, get, make, do, leave, save, …
 
5. Dạng động từ chỉ ý kiến:say, think, report, believe, rumour, …
Active:      S + say / think + that + S2 + V2 + O2 …
Passive:    - It + is / was + said / thought … + that + S2 + V2 + O2 …
                 - S2 + is / was/ are … + said / thought … + to-inf … (hành động trong 2 mệnh đề xảy ra đồng thời hoặc hành động 2 xảy ra sau)
                - S2 + is / was/ are … + said / thought … + to have + V3   (hành động 2 xảy ra trước)
                - S2 + is / was/ are … + said / thought … + to be + V-ing   (hành động 2 dùng thì tiếp diễn)
Ex: People said that he had left.
    → It was said that he had left.
    → He was said to have left.
Ex: They think he is a good doctor.       
    → It is thought that he is a good doctor
    → He is thought to be a good doctor.
Ex: They said that John was living in London.
    → It was said that John was living in London.
    → John was said to be living in London.
Ex: They expect that the price of oil will go down next month.
 →   It is expected that the price of oil will go down next month.
 →   The price of oil is expected to go down next month.
 

6. Dạng nhấn mạnh (Cleft sentences):
            It is / was + focus + who / that + be + P.P
Who: chỉ người
That: chỉ vật, nơi chốn, thời gian
Ex: They gave Mary a lot of presents.
 →   It was Mary who was given a lot of presents.
       My friend sends me some flowers.
 →   It is some flowers that are sent to me by my friend.
 * Note:
 - Get + P.P có thể dùng thay cho be + P.P trong một số trường hợp
Ex: She got impressed by his sincerity.
 → She was impressed by his sincerity.
 

7. Thể sai khiến, nhờ vả:
Active:   S + have + O người + V1 + O vật
Acitive: S + get + O người + to-inf + O vật
Passive: S + have / get + O vật + V3 + (by + O người)
Ex: I had him repair my bicycle yesterday.   
 → I had my bicycle repaired yesterday.
      I get her to make some coffee.               
 → I get some coffee made (by her)
 

8. Động từ chỉ giác quan: see, watch, hear, look, taste,…
Active:   S + V + O + V1 / V-ing ..
Passive: S + be + V3 + to-inf / V-ing …
Ex: They saw her come in.            
 → She was seen to come in.
       They saw the lorry running down the hill.  
 → The lorry was seen running down the hill.
 

9. Động từ let:
Active:    S + let + s.o + V1 …
Passive: S + be + allowed + to-inf ..
Ex: He let me go.        → I was allowed to go.
 

10. Động từ make:
Active:   S + make + s.o + V1 …
Passive: S + be + made + to-inf …
Ex: My mother made me clean the room. 
   → I was made to clean the room.
 

11. Sau “There be” có thể dùng động từ nguyên mẫu dạng chủ động hoặc bị động
Ex: There is a lot of work to do / to be done.
      There are some letters to write / to be written.
UNIT 12: MUSIC
I. WH QUESTION( who, where, what, which, when , how , why)

1. DÙNG VỚI ĐỘNG TỪ  “ TOBE”

         WH+ BE +S + COMPLEMENT ?              :BE TUỲ THEO THÌ, COMPLEMENT CÓ THỂ KHÔNG CÓ.
EX: What are you doing?, where is she?, when were we silent?.......

2. DÙNG VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG.

  WH + DO, DOES/ DID+ S + Vo?         EX: Where do you go?, What does she study?, When did they begin?......
3. ĐỐI VỚI CÁC THÌ HOÀN THÀNH

  WH + HAS, HAVE/ HAD +S +V3/ED?    EX: Why has she gone to school?,  What had you eaten?........
4. ĐỐI VỚI “ MODAL VERBS” HAY WILL, SHALL, WOULD, SHOULD( May, can, must, could, might, ought to, have to là modal vers)

     WH + MODAL VERBS + S + VO?

EX: Why must you go?, where may she come?, what can she do?, What will she do?.........
5. HOW 

How much + N( không đếm được luôn ở số ít) EX: how much money have you got?

How many +N( đếm được ở số nhiều) EX: how many students are there in your class?
How far: bao xa, how long : bao lâu, how often : mấy lần, thường không, how old : bao nhiêu tuổi……
II.TO INFINITIVE TO TALK ABOUT PURPOSES( Động từ Nguyên mẫu mục đích) TO + Vo
EX: He works to get money. = He works in order to get money…

To + Vo = In order to + Vo, So as to + Vo: để mà

UNIT 13: FILM AND CINEMA
1. ADJ of attitude ( tính từ chì thái độ)
· Một số đông từ khi thêm ing hoặc thên ed dùng như tính từ.

· Các từ này có nghĩa tương tự nhưng cách dùng khác nhau.

· Tính từ tận cùng là ING dùng cho vật có tính chủ động còn ED cho người có tính bị động.

· Cách xác định: khi dùng ING OR ED xác định chủ từ, nếu trong câu có tân ngữ thì ưu tiên tân ngữ hơn, nếu câu có 2 tân ngữ thì ưu tiên tân ngữ gần nhất.

EX: That movie is interesting.
I am interested in that movie

The movie make me interested.

2. IT WAS NOT UNTIL…… THAT( MÃI ĐẾN KHI)

S+ DIDN’T + Vo +..UNTIL…

IT WAS NOT UNTIL…… THAT + S + V2/ED…

EX: she didn’t get home until 9:00pm
        It was not until 9:00pm that she got home
 3.  ARTICLES: (mạo từ) mạo từ không xác định” A, AN” và  mạo từ xác định “THE”
A. Cách dùng mạo từ không xác định "a" và "an" 

Trong bài này chúng ta chỉ học Dùng a hoặc an trước một danh từ số ít đếm được. Chúng có nghĩa là một. Chúng được dùng trong câu có tính khái quát hoặc đề cập đến một chủ thể lần đầ tiên.

 A ball is round. (nghĩa chung, khái quát, chỉ tất cả các quả bóng)
 I saw a boy in the street. (chúng ta không biết cậu bé nào, chưa được đề cập trước đó) 

Mạo  từ an được dùng trước từ bắt đầu bằng nguyên âm (trong cách phát âm, chứ không phải trong cách viết). Bao gồm:

· Các từ bắt đầu bằng các nguyên âm u, a, e, i, o: an aircraft, an empty glass, an object ( ngoại trừ uni, euro và môn học)
· Một số từ bắt đầu bằng h câm Ex: An hour, an honey moon, an heir…
· Các từ mở đầu bằng một chữ viết tắt: an S.O.S/an M.P 
Cách dùng mạo từ xác định "The” 
Dùng the trước một danh từ đã được xác định cụ thể duy nhất và đã được đề cập đến trước đó lần 2 trở lên. 

EX:  I saw a boy in the street after that the boy comes to  my friend. 
        The earth is round. (Chỉ có một trái đất, ai cũng biết) 
UNIT 14: THE WORLD CUP
1. WILL  (Simple Future thì tương lai ): 

       S + WILL+ Vo            Ex: we will mend this car.
Ngày nay ngữ pháp chấp nhận việc dùng will cho tất cả các ngôi, còn shall chỉ dùng với các ngôi I, we trong một số trường hợp như sau: Đưa ra đề nghị một cách lịch sự: (Shall I take you coat?),  Dùng để mời người khác một cách lịch sự: ( Shall we go out for lunch?)
2 Near Future (tương lai gần): be going to
       S + IS/AM/ ARE+ GOING TO + Vo
    Ex: We are going to have a reception 
Diễn đạt một hành động sẽ xảy ra trong tương lai gần, thường dùng với các phó từ dưới dạng: In a moment (lát nữa), at 2 o'clock this afternoon....

Nó chỉ 1 việc chắc chắn sẽ phải xảy ra theo như dự tính cho dù thời gian là tương lai xa.
  EX: We are going to take a TOEFL test next year.
3.SO SÁNH GIỮA “ WILL” VÀ “ BE GOING TO” 
GIỐNG NHAU: Cả hai đều xãy ra ở Tương Lai 

KHÁC:

+ WILL việc có thể xãy ra hoặc không,  quyết định việc lúc đang nói, ex: this chair is broken, will you mend it?

+ WILL Đề nghị, hoặc từ chối, đồng ý, hứa làm việc gì đó, mời mọc, dùng cho câu điều kiện loại 1
EX:  I will lend you money( hứa),  will you have acup of tea?( mời)…..

+BE GIONG TO : nói dự định chắc chắn trong tương lai, kế hoạch chắ xãy ra
UNIT 15

1. MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

A.  XÁC ĐỊNH

Không dùng dấu phẩy trước và sau mệnh đề quan hệ xác định, Có thể dùng that thay thế cho who, whom và which

Ex: He works at Heathrow Airport that is one of the biggest airports in the world.
B. KHÔNG XÁC ĐỊNH

Dùng dấu phẩy trước và sau mệnh đề quan hệ , không dùng That thay thế cho who và which

Ex.  Da Lat, where is located on High Land, is famous for mild climate
  *  where is located on High Land chỉ là thông tin phụ nế không co thì câu này vẫn  có ý nghĩa

2. ALTHOUGH/EVEN THOUGH/THOUGH (mặc dầu) 
(although vs. in spite of – because vs. because of)
Although/ though/ even though/ much as + mệnh đề
Despite / in spite of + cụm danh từ
Cách chuyển từ mệnh đề sang cụm từ, từ

1)  Nếu chủ ngữ 2 mệnh đề giống nhau: Bỏ chủ ngữ, động từ thêm ING .

Although Tom got up late, he got to school on time.
Despite / in spite of getting up late, Tom got to school on time.
2)  Nếu chủ từ là danh từ + be + tính từ: Đem tính từ đặt trứoc danh từ, bỏ to be

Although the rain is heavy,.......
Despite / in spite of the heavy rain, ......
3)  Nếu mệnh đề gồm đại từ + be + tính từ : Đổi đại từ thành sỡ hửu, đổi tính từ thành danh từ, bỏ be

Although He was sick,........
Despite / in spite of his sickness,.......
4)  Nếu mệnh đề gồm đại từ + động từ + trạng từ: Đổi đại từ thành sở hữu, động từ thành danh từ, trạng từ thành tính từ đặt trước danh từ
Although he behaved impolitely,.....
Despite / in spite of his impolite behavior ,.........
5)  Nếu câu có dạng : there be + danh từ: Thì bỏ there be

Although there was an accident ,..... Despite / in spite of a accident,....
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